
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC
Nhà máy: Lô 8, CN18, KCN Khai Quang, P.Khai Quang, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

STT Mã hàng hóa
Nhóm hàng 

hóa 
Tên sản phẩm Chỉ định sử dụng

Quy cách 
đóng gói

Quy cách 
thùng

Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa Nhà sản xuất Nước sản xuất Hạn sử dụng
Hạn dùng 

cam kết
Đơn vị tính

GIÁ NIÊM 
YẾT CÓ 

VAT
Ghi chú

1 AF204000 Tay ALFASEPT PURE 
Dung dịch sát khuẩn tay 
chứa cồn 

Chai 70ml Thùng 24 chai

Hoạt chất: Ethanol 70% (w/w), Isopropanol 2,5% 
(w/w).
Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, Caprylic triglyceride, 
Olive Oil PEG-7 Esters.
Thành phần chăm sóc da: tinh chất lô hội.
Hương liệu.
Hàm lượng Methanol: ≤ 2000 (mg/l)

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 36 tháng 24 Chai 31,000  

2 AF204005 Tay ALFASEPT PURE 
Dung dịch sát khuẩn tay 
chứa cồn 

Chai 500ml Thùng 12 chai

Hoạt chất: Ethanol 70% (w/w), Isopropanol 2,5% 
(w/w).
Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, Caprylic triglyceride, 
Olive Oil PEG-7 Esters.
Thành phần chăm sóc da: tinh chất lô hội.
Hương liệu.
Hàm lượng Methanol: ≤ 2000 (mg/l)

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 36 tháng 24 Chai 43,000  

3 AF204010 Tay ALFASEPT PURE 
Dung dịch sát khuẩn tay 
chứa cồn 

Chai 1L Thùng 12 chai

Hoạt chất: Ethanol 70% (w/w), Isopropanol 2,5% 
(w/w).
Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, Caprylic triglyceride, 
Olive Oil PEG-7 Esters.
Thành phần chăm sóc da: tinh chất lô hội.
Hương liệu.
Hàm lượng Methanol: ≤ 2000 (mg/l)

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 36 tháng 24 Chai 85,000  

4 AF204050 Tay ALFASEPT PURE 
Dung dịch sát khuẩn tay 
chứa cồn 

Can 5L Thùng 4 can

Hoạt chất: Ethanol 70% (w/w), Isopropanol 2,5% 
(w/w).
Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, Caprylic triglyceride, 
Olive Oil PEG-7 Esters.
Thành phần chăm sóc da: tinh chất lô hội.
Hương liệu.
Hàm lượng Methanol: ≤ 2000 (mg/l)

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 36 tháng 24 Can 439,000  

5 AF205000 Tay ALFASEPT PURE GEL
Dung dịch sát khuẩn tay 
chứa cồn 

Chai 70ml Thùng 24 chai

Hoạt chất: Ethanol 70 % (w/w), Isopropanol 2,5 % 
(w/w).
Hệ dưỡng ẩm:  Glycerine, Caprylic triglyceride, 
Olive Oil PEG-7 Esters…
Chất tạo gel: Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate.
Hương liệu.
Hàm lượng Methanol: ≤ 2000 (mg/l)

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 36 tháng 24 Chai 31,000  

6 AF205005 Tay ALFASEPT PURE GEL
Dung dịch sát khuẩn tay 
chứa cồn 

Chai 500ml Thùng 12 chai

Hoạt chất: Ethanol 70 % (w/w), Isopropanol 2,5 % 
(w/w).
Hệ dưỡng ẩm:  Glycerine, Caprylic triglyceride, 
Olive Oil PEG-7 Esters…
Chất tạo gel: Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate.
Hương liệu.
Hàm lượng Methanol: ≤ 2000 (mg/l)

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 36 tháng 24 Chai 43,000  
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC
Nhà máy: Lô 8, CN18, KCN Khai Quang, P.Khai Quang, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

STT Mã hàng hóa
Nhóm hàng 

hóa 
Tên sản phẩm Chỉ định sử dụng

Quy cách 
đóng gói

Quy cách 
thùng

Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa Nhà sản xuất Nước sản xuất Hạn sử dụng
Hạn dùng 

cam kết
Đơn vị tính

GIÁ NIÊM 
YẾT CÓ 

VAT
Ghi chú

7 AF205010 Tay ALFASEPT PURE GEL
Dung dịch sát khuẩn tay 
chứa cồn 

Chai 1L Thùng 12 chai

Hoạt chất: Ethanol 70 % (w/w), Isopropanol 2,5 % 
(w/w).
Hệ dưỡng ẩm:  Glycerine, Caprylic triglyceride, 
Olive Oil PEG-7 Esters…
Chất tạo gel: Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate.
Hương liệu.
Hàm lượng Methanol: ≤ 2000 (mg/l)

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 36 tháng 24 Chai 85,000           

8 AF205050 Tay ALFASEPT PURE GEL
Dung dịch sát khuẩn tay 
chứa cồn 

Can 5L Thùng 4 can

Hoạt chất: Ethanol 70 % (w/w), Isopropanol 2,5 % 
(w/w).
Hệ dưỡng ẩm:  Glycerine, Caprylic triglyceride, 
Olive Oil PEG-7 Esters…
Chất tạo gel: Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate.
Hương liệu.
Hàm lượng Methanol: ≤ 2000 (mg/l)

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 36 tháng 24 Can 439,000         

9 AF210005 Tay ALFASEPT CARE
Dung dịch sát khuẩn tay 
chứa cồn 

Chai 500ml Thùng 12 chai

Hoạt chất: Ethanol 73,5% (w/w), Isopropanol 2,5% 
(w/w), Chlorhexidine digluconate 0,5% (w/w).
Hệ dưỡng ẩm:  Glycerine, Caprylic triglyceride, 
Isopropyl myristate, Olive Oil PEG-7 Esters…
Chất tạo màu, hương liệu.
Hàm lượng Methanol: ≤ 2000 (mg/l)

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 36 tháng 24 Chai 56,000           

10 AF210010 Tay ALFASEPT CARE
Dung dịch sát khuẩn tay 
chứa cồn 

Chai 1L Thùng 12 chai

Hoạt chất: Ethanol 73,5% (w/w), Isopropanol 2,5% 
(w/w), Chlorhexidine digluconate 0,5% (w/w).
Hệ dưỡng ẩm:  Glycerine, Caprylic triglyceride, 
Isopropyl myristate, Olive Oil PEG-7 Esters…
Chất tạo màu, hương liệu.
Hàm lượng Methanol: ≤ 2000 (mg/l)

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 36 tháng 24 Chai 110,000         

11 AF210050 Tay ALFASEPT CARE
Dung dịch sát khuẩn tay 
chứa cồn 

Can 5L Thùng 4 can

Hoạt chất: Ethanol 73,5% (w/w), Isopropanol 2,5% 
(w/w), Chlorhexidine digluconate 0,5% (w/w).
Hệ dưỡng ẩm:  Glycerine, Caprylic triglyceride, 
Isopropyl myristate, Olive Oil PEG-7 Esters…
Chất tạo màu, hương liệu.
Hàm lượng Methanol: ≤ 2000 (mg/l)

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 36 tháng 24 Can 520,000         

12 AF211005 Tay ALFASEPT CAREGEL
Dung dịch sát khuẩn tay 
chứa cồn 

Chai 500ml Thùng 12 chai

Hoạt chất: Ethanol 73,5 % (w/w), Isopropanol 2,50 
% (w/w), Ortho-Phenylphenol 0,10 % (w/w).
Hệ dưỡng ẩm:  Glycerine, Caprylic triglyceride, 
Isopropyl myristate, Olive Oil PEG-7 Esters…
Chất tạo gel: Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate.
Hương liệu.
Hàm lượng Methanol: ≤ 2000 (mg/l)

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 36 tháng 24 Chai 56,000           

13 AF211010 Tay ALFASEPT CAREGEL
Dung dịch sát khuẩn tay 
chứa cồn 

Chai 1L Thùng 12 chai

Hoạt chất: Ethanol 73,5 % (w/w), Isopropanol 2,50 
% (w/w), Ortho-Phenylphenol 0,10 % (w/w).
Hệ dưỡng ẩm:  Glycerine, Caprylic triglyceride, 
Isopropyl myristate, Olive Oil PEG-7 Esters…
Chất tạo gel: Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate.
Hương liệu.
Hàm lượng Methanol: ≤ 2000 (mg/l)

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 36 tháng 24 Chai 110,000         
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC
Nhà máy: Lô 8, CN18, KCN Khai Quang, P.Khai Quang, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

STT Mã hàng hóa
Nhóm hàng 

hóa 
Tên sản phẩm Chỉ định sử dụng

Quy cách 
đóng gói

Quy cách 
thùng

Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa Nhà sản xuất Nước sản xuất Hạn sử dụng
Hạn dùng 

cam kết
Đơn vị tính

GIÁ NIÊM 
YẾT CÓ 

VAT
Ghi chú

14 AF211050 Tay ALFASEPT CAREGEL
Dung dịch sát khuẩn tay 
chứa cồn 

Can 5L Thùng 4 can

Hoạt chất: Ethanol 73,5 % (w/w), Isopropanol 2,50 
% (w/w), Ortho-Phenylphenol 0,10 % (w/w).
Hệ dưỡng ẩm:  Glycerine, Caprylic triglyceride, 
Isopropyl myristate, Olive Oil PEG-7 Esters…
Chất tạo gel: Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate.
Hương liệu.
Hàm lượng Methanol: ≤ 2000 (mg/l)

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 36 tháng 24 Can 520,000         

15 AF208005 Tay ALFASEPT MED
Dung dịch sát khuẩn tay 
chứa cồn 

Chai 500ml Thùng 12 chai

Hoạt chất:      Ethanol 56% (w/w), Isopropanol 18% 
(w/w), Chlorhexidine Digluconate 0,5 % (w/w).
Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, Caprylic triglyceride, 
Olive Oil PEG-7 Esters….
Hương liệu
Hàm lượng Methanol: ≤ 2000 (mg/l)

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 36 tháng 24 Chai 61,000           

16 AF208010 Tay ALFASEPT MED
Dung dịch sát khuẩn tay 
chứa cồn 

Chai 1L Thùng 12 chai

Hoạt chất:      Ethanol 56% (w/w), Isopropanol 18% 
(w/w), Chlorhexidine Digluconate 0,5 % (w/w).
Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, Caprylic triglyceride, 
Olive Oil PEG-7 Esters….
Hương liệu
Hàm lượng Methanol: ≤ 2000 (mg/l)

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 36 tháng 24 Chai 117,000         

17 AF208050 Tay ALFASEPT MED
Dung dịch sát khuẩn tay 
chứa cồn 

Can 5L Thùng 4 can

Hoạt chất:      Ethanol 56% (w/w), Isopropanol 18% 
(w/w), Chlorhexidine Digluconate 0,5 % (w/w).
Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, Caprylic triglyceride, 
Olive Oil PEG-7 Esters….
Hương liệu
Hàm lượng Methanol: ≤ 2000 (mg/l)

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 36 tháng 24 Can 537,000         

18 AF209005 Tay ALFASEPT MEDGEL
Dung dịch sát khuẩn tay 
chứa cồn 

Chai 500ml Thùng 12 chai

Hoạt chất: Ethanol 56 % (w/w), Isopropanol 18 % 
(w/w), Ortho-Phenylphenol 0,15 % (w/w).
Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, Caprylic triglyceride, 
Olive Oil PEG-7 Esters...
Chất tạo gel: Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate.
Hương liệu.
Hàm lượng Methanol: ≤ 2000 (mg/l)

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 36 tháng 24 Chai 61,000           

19 AF209010 Tay ALFASEPT MEDGEL
Dung dịch sát khuẩn tay 
chứa cồn 

Chai 1L Thùng 12 chai

Hoạt chất: Ethanol 56 % (w/w), Isopropanol 18 % 
(w/w), Ortho-Phenylphenol 0,15 % (w/w).
Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, Caprylic triglyceride, 
Olive Oil PEG-7 Esters...
Chất tạo gel: Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate.
Hương liệu.
Hàm lượng Methanol: ≤ 2000 (mg/l)

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 36 tháng 24 Chai 117,000         

20 AF209050 Tay ALFASEPT MEDGEL
Dung dịch sát khuẩn tay 
chứa cồn 

Can 5L Thùng 4 can

Hoạt chất: Ethanol 56 % (w/w), Isopropanol 18 % 
(w/w), Ortho-Phenylphenol 0,15 % (w/w).
Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, Caprylic triglyceride, 
Olive Oil PEG-7 Esters...
Chất tạo gel: Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate.
Hương liệu.
Hàm lượng Methanol: ≤ 2000 (mg/l)

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 36 tháng 24 Can 537,000         
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC
Nhà máy: Lô 8, CN18, KCN Khai Quang, P.Khai Quang, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

STT Mã hàng hóa
Nhóm hàng 

hóa 
Tên sản phẩm Chỉ định sử dụng

Quy cách 
đóng gói

Quy cách 
thùng

Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa Nhà sản xuất Nước sản xuất Hạn sử dụng
Hạn dùng 

cam kết
Đơn vị tính

GIÁ NIÊM 
YẾT CÓ 

VAT
Ghi chú

21 AF200005 Tay ALFASEPT HANDRUB
Dung dịch sát khuẩn tay 
chứa cồn 

Chai 500ml Thùng 12 chai

Hoạt chất: Ethanol 50% (w/w), Isopropanol 28% 
(w/w), Chlorhexidine digluconate 0,5% (w/w).
Hệ dưỡng ẩm:  Glycerine, Caprylic triglyceride, 
Isopropyl myristate, Olive Oil PEG-7 Esters…
Chất tạo màu, hương liệu.
Hàm lượng Methanol: ≤ 2000 (mg/l)
Đạt tiêu chuẩn EN 1500, EN 12791

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 36 tháng 24 Chai 80,000           

22 AF200010 Tay ALFASEPT HANDRUB
Dung dịch sát khuẩn tay 
chứa cồn 

Chai 1L Thùng 12 chai

Hoạt chất: Ethanol 50% (w/w), Isopropanol 28% 
(w/w), Chlorhexidine digluconate 0,5% (w/w).
Hệ dưỡng ẩm:  Glycerine, Caprylic triglyceride, 
Isopropyl myristate, Olive Oil PEG-7 Esters…
Chất tạo màu, hương liệu.
Hàm lượng Methanol: ≤ 2000 (mg/l)
Đạt tiêu chuẩn EN 1500, EN 12791

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 36 tháng 24 Chai 154,000         

23 AF200050 Tay ALFASEPT HANDRUB
Dung dịch sát khuẩn tay 
chứa cồn 

Can 5L Thùng 4 can

Hoạt chất: Ethanol 50% (w/w), Isopropanol 28% 
(w/w), Chlorhexidine digluconate 0,5% (w/w).
Hệ dưỡng ẩm:  Glycerine, Caprylic triglyceride, 
Isopropyl myristate, Olive Oil PEG-7 Esters…
Chất tạo màu, hương liệu.
Hàm lượng Methanol: ≤ 2000 (mg/l)
Đạt tiêu chuẩn EN 1500, EN 12791

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 36 tháng 24 Can 661,000         

24 AF201005 Tay ALFASEPT HANDGEL
Dung dịch sát khuẩn tay 
chứa cồn 

Chai 500ml Thùng 12 chai

Hoạt chất: Ethanol 50 % (w/w), Isopropanol 28 % 
(w/w), Ortho-Phenylphenol 0,15 % (w/w).
Hệ dưỡng ẩm:  Glycerine, Caprylic triglyceride, 
Isopropyl myristate, Olive Oil PEG-7 Esters…
Chất tạo gel: Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate.
Hương liệu.
Hàm lượng Methanol: ≤ 2000 (mg/l)

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 36 tháng 24 Chai 80,000           

25 AF201010 Tay ALFASEPT HANDGEL
Dung dịch sát khuẩn tay 
chứa cồn 

Chai 1L Thùng 12 chai

Hoạt chất: Ethanol 50 % (w/w), Isopropanol 28 % 
(w/w), Ortho-Phenylphenol 0,15 % (w/w).
Hệ dưỡng ẩm:  Glycerine, Caprylic triglyceride, 
Isopropyl myristate, Olive Oil PEG-7 Esters…
Chất tạo gel: Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate.
Hương liệu.
Hàm lượng Methanol: ≤ 2000 (mg/l)

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 36 tháng 24 Chai 154,000         

26 AF201050 Tay ALFASEPT HANDGEL
Dung dịch sát khuẩn tay 
chứa cồn 

Can 5L Thùng 4 can

Hoạt chất: Ethanol 50 % (w/w), Isopropanol 28 % 
(w/w), Ortho-Phenylphenol 0,15 % (w/w).
Hệ dưỡng ẩm:  Glycerine, Caprylic triglyceride, 
Isopropyl myristate, Olive Oil PEG-7 Esters…
Chất tạo gel: Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate.
Hương liệu.
Hàm lượng Methanol: ≤ 2000 (mg/l)

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 36 tháng 24 Can 661,000         

27 AF201011 Tay ALFASEPT HANDGEL
Dung dịch sát khuẩn tay 
chứa cồn 

Túi 1L Thùng 2 túi

Hoạt chất: Ethanol 50 % (w/w), Isopropanol 28 % 
(w/w), Ortho-Phenylphenol 0,15 % (w/w).
Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, Caprylic triglyceride, 
Isopropyl myristate, Olive Oil PEG-7 Esters…
Chất tạo gel: Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate.
Hương liệu. 
Phù hợp với Dispenser DHT-2
Hàm lượng Methanol: ≤ 2000 (mg/l)

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 36 tháng 24 Túi 167,000         
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC
Nhà máy: Lô 8, CN18, KCN Khai Quang, P.Khai Quang, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

STT Mã hàng hóa
Nhóm hàng 

hóa 
Tên sản phẩm Chỉ định sử dụng

Quy cách 
đóng gói

Quy cách 
thùng

Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa Nhà sản xuất Nước sản xuất Hạn sử dụng
Hạn dùng 

cam kết
Đơn vị tính

GIÁ NIÊM 
YẾT CÓ 

VAT
Ghi chú

28 AF300010 Tay ALFASEPT HANDWASH Dung dịch vệ sinh tay Chai 1L Thùng 12 chai

Dung dịch xà phòng rửa tay
Chất hoạt động bề mặt: SLES, Sodium 
lauroamphoacetate
Hệ dưỡng ẩm: Glycerol, Dipropylene glycol, PEG-7 
Glyceryl cocoate, Polyquatermium-7.
Chất chỉnh pH: Acid Citric.
Hương liệu.

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 24 tháng 16 Chai 129,000         

29 AF300050 Tay ALFASEPT HANDWASH Dung dịch vệ sinh tay Can 5L Thùng 4 can

Dung dịch xà phòng rửa tay
Chất hoạt động bề mặt: SLES, Sodium 
lauroamphoacetate
Hệ dưỡng ẩm: Glycerol, Dipropylene glycol, PEG-7 
Glyceryl cocoate, Polyquatermium-7.
Chất chỉnh pH: Acid Citric.
Hương liệu.

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 24 tháng 16 Can 588,000         

30 AF202005 Tay ALFASEPT CLEANSER 2 Dung dịch rửa tay sát khuẩn Chai 500ml Thùng 12 chai

Hoạt chất: Chlorhexidine digluconate 2,0 % (w/w).
Hệ dưỡng ẩm:  Glycerine, PEG-7 Glyceryl Cocoate.
Chất hoạt động bề mặt: Lauryl amine oxide, 
Cocamidopropylbetaine (CAB), Decyl glucoside...
Chất khóa ion nước cứng: EDTA Disodium.
Chất làm đặc, hương liệu.
Đạt tiêu chuẩn EN 1499

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 36 tháng 24 Chai 65,000           

31 AF202010 Tay ALFASEPT CLEANSER 2 Dung dịch rửa tay sát khuẩn Chai 1L Thùng 12 chai

Hoạt chất: Chlorhexidine digluconate 2,0 % (w/w).
Hệ dưỡng ẩm:  Glycerine, PEG-7 Glyceryl Cocoate.
Chất hoạt động bề mặt: Lauryl amine oxide, 
Cocamidopropylbetaine (CAB), Decyl glucoside...
Chất khóa ion nước cứng: EDTA Disodium.
Chất làm đặc, hương liệu.
Đạt tiêu chuẩn EN 1499

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 36 tháng 24 Chai 130,000         

32 AF202050 Tay ALFASEPT CLEANSER 2 Dung dịch rửa tay sát khuẩn Can 5L Thùng 4 can

Hoạt chất: Chlorhexidine digluconate 2,0 % (w/w).
Hệ dưỡng ẩm:  Glycerine, PEG-7 Glyceryl Cocoate.
Chất hoạt động bề mặt: Lauryl amine oxide, 
Cocamidopropylbetaine (CAB), Decyl glucoside...
Chất khóa ion nước cứng: EDTA Disodium.
Chất làm đặc, hương liệu.
Đạt tiêu chuẩn EN 1499

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 36 tháng 24 Can 555,000         

33 AF203005 Tay ALFASEPT CLEANSER 4 Dung dịch rửa tay sát khuẩn Chai 500ml Thùng 12 chai

Hoạt chất: Chlorhexidine digluconate 4,0 % (w/w).
Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, PEG-7 Glyceryl Cocoate.
Chất hoạt động bề mặt: Lauryl amine oxide, 
Cocamidopropylbetaine (CAB), Decyl glucoside...
Chất khóa ion nước cứng: EDTA Disodium.
Chất làm đặc, hương liệu .
Đạt tiêu chuẩn EN 12791

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 36 tháng 24 Chai 85,000           

34 AF203010 Tay ALFASEPT CLEANSER 4 Dung dịch rửa tay sát khuẩn Chai 1L Thùng 12 chai

Hoạt chất: Chlorhexidine digluconate 4,0 % (w/w).
Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, PEG-7 Glyceryl Cocoate.
Chất hoạt động bề mặt: Lauryl amine oxide, 
Cocamidopropylbetaine (CAB), Decyl glucoside...
Chất khóa ion nước cứng: EDTA Disodium.
Chất làm đặc, hương liệu .
Đạt tiêu chuẩn EN 12791

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 36 tháng 24 Chai 162,000         
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC
Nhà máy: Lô 8, CN18, KCN Khai Quang, P.Khai Quang, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

STT Mã hàng hóa
Nhóm hàng 

hóa 
Tên sản phẩm Chỉ định sử dụng

Quy cách 
đóng gói

Quy cách 
thùng

Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa Nhà sản xuất Nước sản xuất Hạn sử dụng
Hạn dùng 

cam kết
Đơn vị tính

GIÁ NIÊM 
YẾT CÓ 

VAT
Ghi chú

35 AF203050 Tay ALFASEPT CLEANSER 4 Dung dịch rửa tay sát khuẩn Can 5L Thùng 4 can

Hoạt chất: Chlorhexidine digluconate 4,0 % (w/w).
Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, PEG-7 Glyceryl Cocoate.
Chất hoạt động bề mặt: Lauryl amine oxide, 
Cocamidopropylbetaine (CAB), Decyl glucoside...
Chất khóa ion nước cứng: EDTA Disodium.
Chất làm đặc, hương liệu .
Đạt tiêu chuẩn EN 12791 

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 36 tháng 24 Can 760,000         

36 AF212005 Tay ALFASEPT CLEANSER PLUS Dung dịch sát khuẩn tay Chai 500ml Thùng 12 chai

Hoạt chất: Chlorhexidine digluconate 4,0 % (w/w); 
Poly(hexamethylene biguanide) hydrochloride 0,1 
% (w/w).
Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, PEG-7 Glyceryl Cocoate.
Chất hoạt động bề mặt: Lauryl amine oxide, 
Cocamidopropylbetaine (CAB), Decyl glucoside, 
Cocamidopropyl Amine Oxide, 
Cocodiethanolamide (CDE)…

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 36 tháng 24 Chai 78,000           

37 AF212010 Tay ALFASEPT CLEANSER PLUS Dung dịch sát khuẩn tay Chai 1L Thùng 12 chai

Hoạt chất: Chlorhexidine digluconate 4,0 % (w/w); 
Poly(hexamethylene biguanide) hydrochloride 0,1 
% (w/w).
Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, PEG-7 Glyceryl Cocoate.
Chất hoạt động bề mặt: Lauryl amine oxide, 
Cocamidopropylbetaine (CAB), Decyl glucoside, 
Cocamidopropyl Amine Oxide, 
Cocodiethanolamide (CDE)…

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 36 tháng 24 Chai 154,000         

38 AF212050 Tay ALFASEPT CLEANSER PLUS Dung dịch sát khuẩn tay Can 5L Thùng 4 can

Hoạt chất: Chlorhexidine digluconate 4,0 % (w/w); 
Poly(hexamethylene biguanide) hydrochloride 0,1 
% (w/w).
Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, PEG-7 Glyceryl Cocoate.
Chất hoạt động bề mặt: Lauryl amine oxide, 
Cocamidopropylbetaine (CAB), Decyl glucoside, 
Cocamidopropyl Amine Oxide, 
Cocodiethanolamide (CDE)…

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 36 tháng 24 Can 673,000         

39 AF207000 Da ALFASEPT CHG BODY WASHDung dịch tắm sát khuẩn Chai 50ml Thùng 20 chai

Dung dịch tắm sát khuẩn chứa Chlorhexidine 
digluconate 4,0 % (w/w). 
Hệ dưỡng ẩm:  PEG-7 Glyceryl Cocoate, Glycerine.
Chất hoạt động bề mặt: Cocamidopropyl betaine 
(CAB), C8-16 fatty alcohol glucoside, Lauryl 
Alcohol Ethoxylate .
Chất tạo đặc, hương liệu.

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 24 tháng 16 Chai 22,000           

40 AF303002 Da ALFASEPT CLEANSING FOAMDung dịch tắm khô tạo bọt Chai 150ml Hộp 01 chai

Water, Ethanol, PEG-7 Glyceryl Cocoate, PEG-40 
hydrogenated castor oil, Polyquaternium-39, 
Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lauroyl 
Sarcosinate, Sodium Lauroamphoacetate, 
Polyaminopropyl Biguanide, Menthol, Fragrance, 
Sodium Benzoate, Citric Acid

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 24 tháng 16 Chai 114,000         

41 AF801003
Chăm sóc 
vết thương

ALFASEPT W SOLUTION
Dung dịch làm ẩm vết 
thương

Chai 250ml Thùng 24 chai
Polyhexamethylene biguanide hydrochloride: 0,1% 
(w/w)
Poloxamer, nước tinh khiết.

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 36 tháng 24 Chai 93,000           
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC
Nhà máy: Lô 8, CN18, KCN Khai Quang, P.Khai Quang, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

STT Mã hàng hóa
Nhóm hàng 

hóa 
Tên sản phẩm Chỉ định sử dụng

Quy cách 
đóng gói

Quy cách 
thùng

Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa Nhà sản xuất Nước sản xuất Hạn sử dụng
Hạn dùng 

cam kết
Đơn vị tính

GIÁ NIÊM 
YẾT CÓ 

VAT
Ghi chú

42 AF801005
Chăm sóc 
vết thương

ALFASEPT W SOLUTION
Dung dịch làm ẩm vết 
thương

Chai 500ml Thùng 12 chai
Polyhexamethylene biguanide hydrochloride: 0,1% 
(w/w)
Poloxamer, nước tinh khiết.

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 36 tháng 24 Chai 172,000         

43 MG220010 Bề mặt MEGASEPT WIPE
Khăn lau khử khuẩn bề mặt 
dùng trong lĩnh vực gia 
dụng và y tế

Hộp 100 tờ Hộp

Hoạt chất: Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride 
0,45 % (w/w),  Isopropanol 28 % (w/w).
Khăn: định lượng 55gsm
Vật liệu: 20% Viscose và 80% PET
Kích thước:  15 x 20cm
Hộp 100 khăn
Đạt hiệu quả vi sinh sau 1 phút tiếp xúc

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 24 tháng 16 Hộp 142,000         

44 MG222007
Bề mặt 

trang thiết 
bị y tế

MEGASEPT SURFANY
Khử khuẩn bề mặt trang 
thiết bị y tế

Chai 750ml Thùng 12 chai

Didecyl dimethyl ammonium chloride 0,35 
%(w/w), Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium 
Chloride 0,45 %(w/w)
 Đạt hiệu quả vi sinh sau 1 phút tiếp xúc

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 36 tháng 24 Chai 80,000           

45 MG222050
Bề mặt 

trang thiết 
bị y tế

MEGASEPT SURFANY
Khử khuẩn bề mặt trang 
thiết bị y tế

Can 5L Thùng 4 can

Didecyl dimethyl ammonium chloride 0,35 
%(w/w), Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium 
Chloride 0,45 %(w/w)
Đạt hiệu quả vi sinh sau 1 phút tiếp xúc

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 36 tháng 24 Can 389,000         

46 MG216007 Bề mặt MEGASEPT SURFACE-RTU Dung dịch sát khuẩn bề mặt Chai 750ml Thùng 12 chai

Hoạt chất: Didecyl dimethyl ammonium chloride 
(DDAC) 0,1% (w/w), 
Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride 
(PHMB) 0,1 % (w/w), Ethanol 30% (w/w). 
Chất hoạt động bề mặt: Fatty Alcohol Ethoxylate.
Chất khóa ion Mg2+, Ca2+:  EDTA Tetrasodium.
Chất chỉnh pH : Phosphoric acid, Citric Acid.
Chất chống ăn mòn, hương liệu.

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 36 tháng 24 Chai 117,000         

47 MG216050 Bề mặt MEGASEPT SURFACE-RTU Dung dịch sát khuẩn bề mặt Can 5L Thùng 4 can

Hoạt chất: Didecyl dimethyl ammonium chloride 
(DDAC) 0,1% (w/w), 
Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride 
(PHMB) 0,1 % (w/w), Ethanol 30% (w/w). 
Chất hoạt động bề mặt: Fatty Alcohol Ethoxylate.
Chất khóa ion Mg2+, Ca2+:  EDTA Tetrasodium.
Chất chỉnh pH : Phosphoric acid, Citric Acid.
Chất chống ăn mòn, hương liệu.

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 36 tháng 24 Can 673,000         

48 MG218010 Bề mặt MEGASEPT SURFACE-C Dung dịch sát khuẩn bề mặt Chai 1L Thùng 12 chai

Hoạt chất: Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium 
Chloride 6,6% (w/w), N-(3-aminopropyl)-N-
dodecylpropane-1,3-diamine 6,0% (w/w), Didecyl 
Dimethyl Ammonium Chloride 3,0% (w/w).
Chất hoạt động bề mặt: Fatty Alcohol Ethoxylate.
Chất khóa ion Mg2+, Ca2+:  EDTA Tetrasodium.
Chất chỉnh pH : Phosphoric acid, Citric Acid.
Chất chống ăn mòn, chất tạo màu và hương liệu.

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 36 tháng 24 Chai 278,000         
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC
Nhà máy: Lô 8, CN18, KCN Khai Quang, P.Khai Quang, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

STT Mã hàng hóa
Nhóm hàng 

hóa 
Tên sản phẩm Chỉ định sử dụng

Quy cách 
đóng gói

Quy cách 
thùng

Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa Nhà sản xuất Nước sản xuất Hạn sử dụng
Hạn dùng 

cam kết
Đơn vị tính

GIÁ NIÊM 
YẾT CÓ 

VAT
Ghi chú

49 MG218050 Bề mặt MEGASEPT SURFACE-C Dung dịch sát khuẩn bề mặt Can 5L Thùng 4 can

Hoạt chất: Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium 
Chloride 6,6% (w/w), N-(3-aminopropyl)-N-
dodecylpropane-1,3-diamine 6,0% (w/w), Didecyl 
Dimethyl Ammonium Chloride 3,0% (w/w).
Chất hoạt động bề mặt: Fatty Alcohol Ethoxylate.
Chất khóa ion Mg2+, Ca2+:  EDTA Tetrasodium.
Chất chỉnh pH : Phosphoric acid, Citric Acid.
Chất chống ăn mòn, chất tạo màu và hương liệu.

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 36 tháng 24 Can 1,192,000      

50 MG217010 Bề mặt MEGASEPT AF Dung dịch sát khuẩn bề mặt Chai 1L Thùng 12 chai

Hoạt chất: Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium 
Chloride 16% (w/w), N-(3-aminopropyl)-N-
dodecylpropane-1,3-diamine 1,5% (w/w).
Chất hoạt động bề mặt: Fatty Alcohol Ethoxylate.
Chất khóa ion Mg2+, Ca2+:  EDTA Tetrasodium.
Chất chỉnh pH : Phosphoric acid, Citric Acid.
Chất chống ăn mòn, chất tạo màu và hương liệu.
Đạt hiệu quả diệt khuẩn theo các tiêu chuẩn EN 

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 36 tháng 24 Chai 216,000         

51 MG217050 Bề mặt MEGASEPT AF Dung dịch sát khuẩn bề mặt Can 5L Thùng 4 can

Hoạt chất: Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium 
Chloride 16% (w/w), N-(3-aminopropyl)-N-
dodecylpropane-1,3-diamine 1,5% (w/w).
Chất hoạt động bề mặt: Fatty Alcohol Ethoxylate.
Chất khóa ion Mg2+, Ca2+:  EDTA Tetrasodium.
Chất chỉnh pH : Phosphoric acid, Citric Acid.
Chất chống ăn mòn, chất tạo màu và hương liệu.
Đạt hiệu quả diệt khuẩn theo các tiêu chuẩn EN 

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 36 tháng 24 Can 945,000         

52 MG221010 Bề mặt MEGASEPT S012
Dung dịch khử khuẩn bề 
mặt

Chai 1L Thùng 12 chai

Hoạt chất: Hydrogen peroxide 6,0 % (w/w), Ion Ag 
0,001 % (w/w)
Dung dịch pha sẵn để sử dụng ngay, không cần pha 
loãng

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 24 tháng 24 Chai 266,000         

53 MG221050 Bề mặt MEGASEPT S012
Dung dịch khử khuẩn bề 
mặt

Can 5L Thùng 4 can

Hoạt chất: Hydrogen peroxide 6,0 % (w/w), Ion Ag 
0,001 % (w/w)
Dung dịch pha sẵn để sử dụng ngay, không cần pha 
loãng

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 24 tháng 24 Can 1,143,000      

54 SS241010 Bề mặt Sanosil S010
Dung dịch phun sương khử 
khuẩn

Chai 1L Thùng 12 chai

Hoạt chất: Hydrogen peroxide 5 % (w/w), Ion Ag 
0,005 % (w/w).
Hiệu quả diệt khuẩn 
Vi khuẩn, nấm mốc : EN 13697
Mycobacterium: EN 14348
Virus: EN 14476
Bào tử: EN 13704 
Dung dịch pha sẵn để sử dụng ngay, không cần pha 

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 24 tháng 16 Chai 340,000         

55 SS241050 Bề mặt Sanosil S010
Dung dịch phun sương khử 
khuẩn

Can 5L Thùng 4 can

Hoạt chất: Hydrogen peroxide 5 % (w/w), Ion Ag 
0,005 % (w/w).
Hiệu quả diệt khuẩn 
Vi khuẩn, nấm mốc : EN 13697
Mycobacterium: EN 14348
Virus: EN 14476
Bào tử: EN 13704 
Dung dịch pha sẵn để sử dụng ngay, không cần pha 

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 24 tháng 16 Can 1,229,000      
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC
Nhà máy: Lô 8, CN18, KCN Khai Quang, P.Khai Quang, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

STT Mã hàng hóa
Nhóm hàng 

hóa 
Tên sản phẩm Chỉ định sử dụng

Quy cách 
đóng gói

Quy cách 
thùng

Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa Nhà sản xuất Nước sản xuất Hạn sử dụng
Hạn dùng 

cam kết
Đơn vị tính

GIÁ NIÊM 
YẾT CÓ 

VAT
Ghi chú

56 AF239007 Dụng cụ ALFASEPT PREZYME
Dung dịch làm sạch dụng 
cụ y tế

Chai 750ml Thùng 12 chai

Hệ đa enzyme: Protease, Lipase, Amylase.
Chất khóa ion Mg2+, Ca2+: Polyacrylate <1%.
Chất hoạt động bề mặt: hỗn hợp ionic, nonionic.
Chất chống ăn mòn, hương liệu.
Độ pH ở 20°C: 7,5 – 8,5 

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 24 tháng 16 Chai 216,000         

57 MG251007 Dụng cụ MEGASEPT PREZYME
Dung dịch làm sạch dụng 
cụ y tế

Chai 750ml Thùng 12 chai

Hệ đa enzyme: Protease subtilisin, Lipase, Amylase.
Chất khóa ion Mg2+, Ca2+: Polyacrylate <1%.
Chất hoạt động bề mặt: hỗn hợp ionic, nonionic.
Chất chống ăn mòn, hương liệu.
Độ pH ở 20°C: 7,5 – 8,5 

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 24 tháng 16 Chai 191,000         

58 MG254010 Dụng cụ MEGASEPT E-2
Dung dịch làm sạch dụng 
cụ y tế

Chai 1L Thùng 12 chai

Enzyme Protease subtilisin 5,0% (w/w)
Chất hoạt động bề mặt non-ionic: Fatty alcohol 
alkoxylate 8 %(w/w)
Chất bảo quản: Methylisothiazolinone 0,035 
%(w/w).
Chất chống ăn mòn (1,2,3-benzotriazole)
Chất tạo màu, hương liệu
pH trung tính: 7-8 (ở 20°C); dễ dàng tương thích 

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 24 tháng 16 Chai 268,000         

59 MG254050 Dụng cụ MEGASEPT E-2
Dung dịch làm sạch dụng 
cụ y tế

Can 5L Thùng 4 can

Enzyme Protease subtilisin 5,0% (w/w)
Chất hoạt động bề mặt non-ionic: Fatty alcohol 
alkoxylate 8 %(w/w)
Chất bảo quản: Methylisothiazolinone 0,035 
%(w/w).
Chất chống ăn mòn (1,2,3-benzotriazole)
Chất tạo màu, hương liệu
pH trung tính: 7-8 (ở 20°C); dễ dàng tương thích 

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 24 tháng 16 Can 1,328,000      

60 MG255010 Dụng cụ MEGASEPT E-3
Dung dịch làm sạch dụng 
cụ y tế

Chai 1L Thùng 12 chai

Enzyme Protease subtilisin 5,0 %(w/w), lipase 0,2 
%(w/w), amylase 0,15 %(w/w)
Chất hoạt động bề mặt non-ionic: Fatty alcohol 
alkoxylate 8 %(w/w)
Chất bảo quản: Methylisothiazolinone 0,035 
%(w/w).
Chất chống ăn mòn (1,2,3-benzotriazole)
Chất tạo màu, hương liệu

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 24 tháng 16 Chai 278,000         

61 MG255050 Dụng cụ MEGASEPT E-3
Dung dịch làm sạch dụng 
cụ y tế

Can 5L Thùng 4 can

Enzyme Protease subtilisin 5,0 %(w/w), lipase 0,2 
%(w/w), amylase 0,15 %(w/w)
Chất hoạt động bề mặt non-ionic: Fatty alcohol 
alkoxylate 8 %(w/w)
Chất bảo quản: Methylisothiazolinone 0,035 
%(w/w).
Chất chống ăn mòn (1,2,3-benzotriazole)
Chất tạo màu, hương liệu

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 24 tháng 16 Can 1,387,000      

62 MG256010 Dụng cụ MEGASEPT E-5
Dung dịch làm sạch dụng 
cụ y tế

Chai 1L Thùng 12 chai

Enzyme Protease subtilisin 5,0 %(w/w), lipase 0,2 
%(w/w), amylase 0,15 %(w/w), mannanase 0,05 
%(w/w), cellulase 0,05 %(w/w)
Chất hoạt động bề mặt non-ionic: Fatty alcohol 
alkoxylate 8 %(w/w)
Chất bảo quản: Methylisothiazolinone 0,035 
%(w/w)
Chất chống ăn mòn (1,2,3-benzotriazole)

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 24 tháng 16 Chai 293,000         
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC
Nhà máy: Lô 8, CN18, KCN Khai Quang, P.Khai Quang, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

STT Mã hàng hóa
Nhóm hàng 

hóa 
Tên sản phẩm Chỉ định sử dụng

Quy cách 
đóng gói

Quy cách 
thùng

Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa Nhà sản xuất Nước sản xuất Hạn sử dụng
Hạn dùng 

cam kết
Đơn vị tính

GIÁ NIÊM 
YẾT CÓ 

VAT
Ghi chú

63 MG256050 Dụng cụ MEGASEPT E-5
Dung dịch làm sạch dụng 
cụ y tế

Can 5L Thùng 4 can

Enzyme Protease subtilisin 5,0 %(w/w), lipase 0,2 
%(w/w), amylase 0,15 %(w/w), mannanase 0,05 
%(w/w), cellulase 0,05 %(w/w)
Chất hoạt động bề mặt non-ionic: Fatty alcohol 
alkoxylate 8 %(w/w)
Chất bảo quản: Methylisothiazolinone 0,035 
%(w/w)
Chất chống ăn mòn (1,2,3-benzotriazole)

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 24 tháng 16 Can 1,451,000      

64 MG247010 Dụng cụ MEGASEPT Z-2
Dung dịch làm sạch dụng 
cụ y tế

Chai 1L Thùng 12 chai

Protease subtilisin: 6,5% w/w
Chất hoạt động bề mặt non-ionic: Fatty alcohol 
alkoxylate 8% w/w, C9-11 Ethoxylate... 
Chất chống ăn mòn: Benzotriazole.
Chất chỉnh pH: Acid citric, Triethanolamine.
Chất tạo màu, hương liệu…
pH trung tính: 7-8 (ở 20°C); dễ dàng tương thích 
với nhiều loại vật liệu, không gây ăn mòn kim loại 

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 24 tháng 16 Chai 352,000         

65 MG247050 Dụng cụ MEGASEPT Z-2
Dung dịch làm sạch dụng 
cụ y tế

Can 5L Thùng 4 can

Protease subtilisin: 6,5% w/w
Chất hoạt động bề mặt non-ionic: Fatty alcohol 
alkoxylate 8% w/w, C9-11 Ethoxylate... 
Chất chống ăn mòn: Benzotriazole.
Chất chỉnh pH: Acid citric, Triethanolamine.
Chất tạo màu, hương liệu…
pH trung tính: 7-8 (ở 20°C); dễ dàng tương thích 
với nhiều loại vật liệu, không gây ăn mòn kim loại

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 24 tháng 16 Can 1,600,000      

66 MG248010 Dụng cụ MEGASEPT Z-3
Dung dịch làm sạch dụng 
cụ y tế

Chai 1L Thùng 12 chai

Enzyme Protease subtilisin: 6.5 %(w/w), Lipase: 
0,2% (w/w), Amylase: 0,15% (w/w).
Chất hoạt động bề mặt non-ionic: Fatty alcohol 
alkoxylate 8% w/w, C9-11 Ethoxylate... 
Chất chống ăn mòn: Benzotriazole.
Chất chỉnh pH: Acid citric, Triethanolamine.
Chất tạo màu, hương liệu.
pH trung tính: 7-8 (ở 20°C); dễ dàng tương thích 

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 24 tháng 16 Chai 364,000         

67 MG248050 Dụng cụ MEGASEPT Z-3
Dung dịch làm sạch dụng 
cụ y tế

Can 5L Thùng 4 can

Enzyme Protease subtilisin: 6.5 %(w/w), Lipase: 
0,2% (w/w), Amylase: 0,15% (w/w).
Chất hoạt động bề mặt non-ionic: Fatty alcohol 
alkoxylate 8% w/w, C9-11 Ethoxylate... 
Chất chống ăn mòn: Benzotriazole.
Chất chỉnh pH: Acid citric, Triethanolamine.
Chất tạo màu, hương liệu.
pH trung tính: 7-8 (ở 20°C); dễ dàng tương thích 

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 24 tháng 16 Can 1,674,000      

68 MG249010 Dụng cụ MEGASEPT Z-5
Dung dịch tẩy rửa và làm 
sạch dụng cụ y tế

Chai 1L Thùng 12 chai

Enzyme Protease subtilisin: 8,0% (w/w), Lipase: 
0,2% (w/w), Amylase: 0,15% (w/w), Cellulase : 
0,05% (w/w), Mannanase : 0,05% (w/w).
Chất hoạt động bề mặt non-ionic: Fatty alcohol 
alkoxylate 8% w/w, C9-11 Ethoxylate... 
Chất chống ăn mòn: Benzotriazole.
Chất chỉnh pH: Acid citric, Triethanolamine.
Chất tạo màu, hương liệu...

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 24 tháng 16 Chai 369,000         

69 MG249050 Dụng cụ MEGASEPT Z-5
Dung dịch làm sạch dụng 
cụ y tế

Can 5L Thùng 4 can

Enzyme Protease subtilisin: 8,0% (w/w), Lipase: 
0,2% (w/w), Amylase: 0,15% (w/w), Cellulase : 
0,05% (w/w), Mannanase : 0,05% (w/w).
Chất hoạt động bề mặt non-ionic: Fatty alcohol 
alkoxylate 8% w/w, C9-11 Ethoxylate... 
Chất chống ăn mòn: Benzotriazole.
Chất chỉnh pH: Acid citric, Triethanolamine.
Chất tạo màu, hương liệu...

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 24 tháng 16 Can 1,723,000      
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC
Nhà máy: Lô 8, CN18, KCN Khai Quang, P.Khai Quang, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

STT Mã hàng hóa
Nhóm hàng 

hóa 
Tên sản phẩm Chỉ định sử dụng

Quy cách 
đóng gói

Quy cách 
thùng

Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa Nhà sản xuất Nước sản xuất Hạn sử dụng
Hạn dùng 

cam kết
Đơn vị tính

GIÁ NIÊM 
YẾT CÓ 

VAT
Ghi chú

70 AF240050 Dụng cụ ALFASEPT WD-Z
Dung dịch làm sạch dụng 
cụ y tế

Can 5L Thùng 4 can

Enzyme Protease 5 % (w/w).
Chất hoạt động bề mặt: Ethoxylate ít bọt 8%.
Chất ức chế ăn mòn: Benzotriazole.
Chất khóa ion Mg2+, Ca2+: Polyacrylate.
Chất chỉnh pH: Acid citric, Triethanolamine.
Chất tạo màu, hương liệu.
Độ pH ở 20°C: 7,5 – 8,5

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 24 tháng 16 Can 1,723,000      

71 MG253010 Dụng cụ MEGASEPT Z-3 FORTE
Dung dịch khử khuẩn mức 
độ trung bình dụng cụ y tế

Chai 1L Thùng 12 chai

Hoạt chất:  Didecyl dimethyl ammonium chloride 
(DDAC) 7% (w/w), Poly(hexamethylenebiguanide) 
hydrochloride (PHMB) 1,5% (w/w).
Hệ enzyme: Protease, Lipase,  Amylase.
Chất hoạt động bề mặt non-ionic: Fatty alcohol 
alkoxylate.

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 24 tháng 16 Chai 377,000         

72 MG253050 Dụng cụ MEGASEPT Z-3 FORTE
Dung dịch khử khuẩn mức 
độ trung bình dụng cụ y tế

Can 5L Thùng 4 can

Hoạt chất:  Didecyl dimethyl ammonium chloride 
(DDAC) 7% (w/w), Poly(hexamethylenebiguanide) 
hydrochloride (PHMB) 1,5% (w/w).
Hệ enzyme: Protease, Lipase,  Amylase.
Chất hoạt động bề mặt non-ionic: Fatty alcohol 
alkoxylate.

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 24 tháng 16 Can 1,797,000      

73 MG244010 Dụng cụ MEGASEPT N
Dung dịch khử khuẩn mức 
độ trung bình dụng cụ y tế

Chai 1L Thùng 12 chai

Hoạt chất: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-
1,3-diamine: 7,2 (% w/w)
Chất hoạt động bề mặt: Fatty Alcohol Ethoxylate.
Chất khóa ion nước cứng: EDTA Tetrasodium.
Chất chống ăn mòn, chất tạo màu và hương liệu.

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 24 tháng 16 Chai 191,000         

74 MG244050 Dụng cụ MEGASEPT N
Dung dịch khử khuẩn mức 
độ trung bình dụng cụ y tế

Can 5L Thùng 4 can

Hoạt chất: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-
1,3-diamine: 7,2 (% w/w)
Chất hoạt động bề mặt: Fatty Alcohol Ethoxylate.
Chất khóa ion nước cứng: EDTA Tetrasodium.
Chất chống ăn mòn, chất tạo màu và hương liệu.

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 24 tháng 16 Can 883,000         

75 MF235010 Dụng cụ MEGASEPT D+P
Dung dịch khử khuẩn mức 
độ trung bình dụng cụ y tế

Chai 1L Thùng 12 chai

Hoạt chất: Didecyl dimethyl ammonium chloride 
(DDAC) 10% (w/w) , 
Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride 
(PHMB) 1,5% (w/w).
Chất hoạt động bề mặt: Fatty Alcohol Ethoxylate.
Chất khóa ion Mg2+, Ca2+:  EDTA Tetrasodium.
Chất chỉnh pH : Phosphoric acid, Citric Acid.
Chất chống ăn mòn, chất tạo màu và hương liệu.

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 24 tháng 16 Chai 290,000         

76 MF235050 Dụng cụ MEGASEPT D+P
Dung dịch khử khuẩn mức 
độ trung bình dụng cụ y tế

Can 5L Thùng 4 can

Hoạt chất: Didecyl dimethyl ammonium chloride 
(DDAC) 10% (w/w) , 
Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride 
(PHMB) 1,5% (w/w).
Chất hoạt động bề mặt: Fatty Alcohol Ethoxylate.
Chất khóa ion Mg2+, Ca2+:  EDTA Tetrasodium.
Chất chỉnh pH : Phosphoric acid, Citric Acid.
Chất chống ăn mòn, chất tạo màu và hương liệu.

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 24 tháng 16 Can 1,390,000      
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC
Nhà máy: Lô 8, CN18, KCN Khai Quang, P.Khai Quang, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

STT Mã hàng hóa
Nhóm hàng 

hóa 
Tên sản phẩm Chỉ định sử dụng

Quy cách 
đóng gói

Quy cách 
thùng

Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa Nhà sản xuất Nước sản xuất Hạn sử dụng
Hạn dùng 

cam kết
Đơn vị tính

GIÁ NIÊM 
YẾT CÓ 

VAT
Ghi chú

77 MG245050 Dụng cụ MEGASEPT GTA EXTRA
Dung dịch khử khuẩn mức 
độ cao dụng cụ y tế

Can 5L Thùng 4 can

Glutaraldehyde 2,55 % (w/w), hệ đệm pH= 5-6.
Hiệu quả sau thời gian ngâm tối thiểu 10 phút. 
Hiệu quả vi sinh (phase 2, step 2) 
Vi khuẩn : EN 14561 
Nấm, mốc : EN 14562
Mycobacterium (Trực khuẩn lao): EN 14563
Thời gian đổ ra chậu ngâm: Tối đa 30 ngày 
Test thử đi kèm tương thích với sản phẩm, nồng độ 

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 24 tháng 16 Can 382,000         

78 MF238050 Dụng cụ MEGASEPT OPA
Dung dịch khử khuẩn mức 
độ cao dụng cụ y tế

Can 5L Thùng 4 can

Ortho-Phthalaldehyde 0,55% (w/w), hệ đệm pH =7-
9.
Hiệu quả sau thời gian ngâm tối thiểu 5 phút. 
Hiệu quả vi sinh (phase 2, step 2) 
Vi khuẩn : EN 14561
Nấm, mốc : EN 14562
Mycobacterium (Trực khuẩn lao): EN 14563 
Virus:  EN 17111

Công ty 
CPCN Lavitec

Việt Nam 24 tháng 16 Can 735,000         

79 211-131 GKE
Thiết bị kiểm tra Bowie-Dick 
Compact PCD xanh da trời C-
S-BDS-USA-RCPCD       

CHỈ THỊ 
Bowie-Dick

1 thiết bị/hộp

Thiết bị thử thách quá trình PCD cho kiểm tra 
Bowie-Dick. Cấu tạo gồm vỏ nhựa, hệ thống lòng 
ống bằng thép không gỉ, độ khó tương đương 4kg 
cotton, đạt tiêu chuẩn EN ISO 11140-5. 

GKE GMBH Đức 36 tháng 24 Chỉ thị 8,894,000      

80 211-112 GKE
Chỉ thị kiểm tra Bowie-Dick C-
S-BDS-SV1

CHỈ THỊ 
Bowie-Dick

250 chỉ thị/ hộp

Chỉ thị hóa học  kiểm tra Bowie-Dick. Sự đổi màu 
từ vàng sang đen. Phù hợp chương trình Bowie-
Dick test tại 132-137°C, 1-3.5 phút hoặc
121°C, 15-30 phút. Sử dụng kết hợp thiết bị thử 
thách quá trình Compact PCD

GKE GMBH Đức 36 tháng 24 Chỉ thị 46,000           

81 211-224 GKE
Chỉ thị kiểm soát gói hơi nước 
C-S-P-5-SV1

CHỈ THỊ KIỂM SOÁT GÓI 
HƠI NƯỚC

400 chỉ thị/ hộp

Chỉ thị hóa học loại 5 kiểm soát chất lượng tiệt 
khuẩn hơi nước, tiêu chuẩn EN ISO 11140-1. Đánh 
giá 3 thông số: Nhiệt độ, thời gian, hơi nước. Phù 
hợp chương trình tiệt khuẩn 121°C tới 135°C. 
20 chỉ thị/ tờ. Kích thước chỉ thị: 65 * 14 mm. 
Sự đổi màu từ vàng sang đen

GKE GMBH Đức 36 tháng 24 Chỉ thị 3,000             

Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 12 năm 2024
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